
1 20CT017A Đoàn Thi Anh Đạt

2 21CT016A Nguyễn Thị Linh Cát Đạt

3 21CT005A Nguyễn Phương Chi Đạt

4 20CT013A Lê Thị Ngọc Chinh Đạt

5 20CT015A Hoàng Mạnh Cường Đạt

6 21CT007A Nguyễn Quốc Đạt Đạt

7 20CT020A Đặng Đề Đô Đạt

8 21CT012A Huỳnh Thanh Duy Đạt

9 21CT022A Trần Thị Hồng Gấm Đạt

10 21CT009A Lưu Trung Hiền Không đạt

11 21CT019A Phạm Xuân Hiền Đạt

12 21CT025A Cao Thị Thu Hiền Đạt

13 20CT010A Nguyễn Quang Chí Hiếu Không đạt

14 21CT031A Hà Thanh Hoài Đạt

15 20CT018A Cao Thị Thu Hương Đạt

16 21CT006A Ngô Thị Hường Đạt

17 20CT045A Phạm Thị Linh Đạt

18 21CT023A Lư Hoàng Long Đạt

19 20CT046A Nguyễn Hữu Luân Đạt

20 20CT011A Lê Văn Lượng Đạt

21 20CT016A Nguyễn Trúc Thủy Mi Không đạt

22 20CT008A Trần Tuệ Minh Đạt

23 21CT001A Lâm Bích Ngọc Đạt

24 21CT020A Lê Công Nhàn Đạt

25 20CT012A Nguyễn Văn Phong Đạt

26 21CT027A Hạ Giêng Phương Đạt

27 21CT026A Hoàng Minh Quân Đạt

28 20CT021A Nguyễn Văn Quang Đạt

GHI CHÚXẾP LOẠI

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH
2A2,QL1A, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

SDT: 02862. 768.499

KẾT QUẢ MÔN BÀI THUỐC CỔ PHƯƠNG

STT MSSV HỌ TÊN
NGÀY 

SINH



29 21CT034A Phan Thị Mỹ Thanh Đạt

30 20CT048A Phạm Thị Thu Thảo Đạt

31 21CT015A Phạm Thị Then Đạt

32 21CT017A Đoàn Nhật Thi Đạt

33 21CT010A Huỳnh Quốc Thịnh Đạt

34 20CT003A Hoàng Thị Thương Đạt

35 20CT043A Huỳnh Thị Thủy Đạt

36 21CT030A Lê Đức Tín Đạt

37 21CT002A Đào Ngân Triều Đạt

38 20CT014A Vũ Hoàng Trúc Không đạt

39 20CT007A Đỗ Ngọc Tùng Đạt

40 21CT014A Châu Ngọc Tường Vi Đạt

41 20CT006A Nguyễn Minh Đạt Đạt

42 18CT005A Lê Thị Thanh Trúc Đạt

43 18CT001A Lê Văn Hiếu Đạt

44 18CT002A Nguyễn Thị Kiều Đạt

45 18CT003A Quách Bùi Hồng Minh Đạt

46 18CT004A Uông Thị Đan Thanh Đạt


